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Số lượng câu hỏi: 35 Câu trắc nghiệm và 10 câu tự luận - Thời gian làm bài: 60 phút 

Phần Số 
Câu 

Nội dung Cấp độ tư duy 

Biết  Hiểu Vận dụng 

Listening 
UNIT 1 
UNIT 2 
UNIT 3 
UNIT 4 

1  UNIT 1C + REVIEW 
UNIT 2C+ REVIEW 
UNIT 3C+ REVIEW 
UNIT 4C+ REVIEW 

1   

1  1  

1 1   

1  1  

1 1   

Câu hỏi TN 
UNIT 3 
UNIT 4 

1 Synonym  
Antonym 
Preposition 
Vocabulary 
Grammar  

1   

1 1   

2 2   

4 1 3  

5 1 2 2 

Sắp xếp câu 2 Arrange sentences to form a paragraph 2   

Điền khuyết thông 
tin 

1 Cloze test (Fill in the blanks with phrases) 
Topic Unit 3, 4 

1   

1 1   

1 1   

1   1 

1  1  

Bài đọc điền khuyết 1 Cloze test (Fill in the blanks with words) 
Topic Unit 3, 4 

1   

1 1   

1 1   

1  1  

1   1 

Bài đọc hiểu  1 Reading comprehension 
Topic Unit 3, 4 

1   

1 1   

1  1  



1  1  

1   1 

WORD FORM 
UNIT 3 
UNIT 4 

1  Noun 
Adjective 
Adverb 
Verb 
Noun 

1   

1 1   

1  1  

1  1  

1   1 

SENTENCE 
TRANSFORMATION 

 
1 

COMPARATIVE / SUPERLATIVE 1   

1 CONDITIONALS 1   

1 WISH / IF ONLY   1 

1 SPECULATING AND PREDICTING  1  

1 DOUBLE COMPARATIVES   1 

Tổng 45  23 14 8 

 

 

 

 


